
1. Đối tượng: CKI 30 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 2 05/01/2025 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 04251576 Đào Thị Ngọc Mai Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

2 04250522 Đậu Thùy Dung Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

3 04250894 Đinh Thị Tâm Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

4 04250770 Dương Minh Khoa Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

5 04251463 Hoàng Hà Chi Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

6 04250627 Lê Thị Hoài Phương Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

7 04250098 Lê Thị Mai Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

8 04250180 Lê Thị Ngọc Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

9 04250038 Lò Văn Chưởng Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

10 04250585 Nguyễn Duy Hiếu Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

11 04250392 Nguyễn Mạnh Hùng Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

12 04250138 Nguyễn Thị Hà Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

13 04250426 Nguyễn Thị Minh Lý Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

14 04251421 Nguyễn Thục Hằng Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

15 04251340 Sùng Minh Tùng Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

16 04250499 Trương Thị Thu Hà Răng - Hàm - MặtCKI 30 401A 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Nha khoa cơ sở I

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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